Khu Học Chính Garden Grove

Văn phòng Giáo dục bậc Trung học
Ban Học vụ cấp lớp 7 - 12

CÁCH CHẤM BÀI VIẾT CHO CẤP LỚP 7-8
	Môn   Anh văn
	Tiêu chuẩn của môn Anh văn
(Bảng kiểm tra bài của học sinh)
	Điểm
	Nhận xét và    điểm từng phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	1.0 

Phương pháp        viết văn
	Dàn bài và Bố cục
Nhập đề
· Lời mở đầu tạo sự chú ý của người đọc
· Sơ lược về bối cảnh
· Câu chủ đề và chuyển ý
	
	
	
	
	

	
	Thân bài
( Các câu chủ điểm nói lên ý chính 
( Các câu chuyển ý mạch lạc và chặt chẽ liên quan đến từng chủ điểm
( Lời văn được dẫn chứng bằng những ví dụ rõ ràng và thích hợp (như: giai thoại, mô tả, sự kiện, thống kê)
	
	
	
	
	

	
	Kết luận
( Nhắc hay tóm tắt lại các chủ điểm
( Kết hợp các điều phân tích với thực tế
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy ước  viết văn
Xem bản kiểm tra riêng của học sinh để thấy các lỗi về quy ước viết văn
	Cấu trúc câu
(  Biết dùng nhiều loại câu văn khác nhau để diễn đạt ý một cách sống động và hiệu quả  
( Câu văn hoàn chỉnh và mạch lạc
    (không có những câu cụt hay dài lê thê)  
	
	
	
	
	

	
	Văn phạm
( Viết đúng văn phạm: động từ thích ứng với chủ từ
( Động từ chia đúng thì 
· ____________________________


	
	
	
	
	

	
	Chính tả, chấm câu và chữ viết hoa
( Biết dùng đúng dấu chấm câu
( Biết viết hoa những chữ cần thiết
( Viết đúng chính tả
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.0

Những cách  viết văn
Thể loại
	Xem mặt sau…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	

	Những điều kiện khác:  

( Lề bài     ( Tựa    ( Vào hàng     ( _______________________ 

	Tiến trình viết văn :    ( Sơ thảo    ( Viết nháp    ( Sửa đổi   ( Sửa lỗi    ( Nộp bài


CÁCH VIẾT VĂN/THỂ VĂN CỦA CẤP LỚP 7-8  

	Thể văn
	Tiêu chuẩn của môn Anh văn
(Bảng kiểm tra bài của học sinh)
	Điểm
	Nhận xét và    điểm từng phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	(
Tự truyện
	· Tường thuật một sự việc xảy ra một cách rõ ràng và mạch lạc, có phần đầu, phần giữa và phần cuối 
	
	
	
	
	

	
	· Nêu lên sự xung đột 
	
	
	
	
	

	
	· Nêu lên ý nghĩa của sự việc xảy ra
	
	
	
	
	

	
	· Áp dụng các phương cách tường thuật và mô tả
(như: đối thoại về đề tài, hành động cụ thể, tả hình dáng, chi tiết về cảm giác và khung cảnh)
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	

	(
Bình giảng
	· Thấu hiểu đề tài nhờ đọc kỹ bài văn 
	
	
	
	
	

	
	· Phân tích các yếu tố văn học của bài văn: ______________________________
	
	
	
	
	

	
	· Đưa ra những ví dụ cụ thể trong bài để hỗ trợ cho những sự diễn giải của mình
· Diễn giải và giải thích mọi ví dụ
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	

	(
Thuyết phục

	· Luôn giữ vững lập trường
	
	
	
	
	

	
	· Đưa ra những lý do và chi tiết thuyết phục để hỗ trợ cho ý mình
	
	
	
	
	

	
	· Tiên liệu những cách phản biện
	
	
	
	
	

	
	· Trình bày các sự phản biện một cách hợp lý
	
	
	
	
	

	
	· Kết luận bằng sự kêu gọi hành động  
	
	
	
	
	
	

	(
Nghiên cứu

	· Sử dụng nhiều nguồn trích dẫn đáng tin cậy (như: loại chính thức, loại gián tiếp, Internet)  
	
	
	
	
	

	
	· Thuật lại, tóm lược hay trích dẫn các tư liệu một cách chính xác 
	
	
	
	
	

	
	· Khái quát hoá các tư liệu nghiên cứu 
	
	
	
	
	

	
	· Nhận xét về đề tài một cách rõ ràng và chính xác  
	
	
	
	
	

	
	· Áp dụng phương pháp của MLA hay APA để:

· ghi những câu trích dẫn    

· viết trang trích dẫn
	
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	


CÁCH CHẤM BÀI VIẾT CHO CẤP LỚP 7-12: Tiểu thuyết tóm lược
	Môn   Anh văn
	Tiêu chuẩn của môn Anh văn
(Bảng kiểm tra bài của học sinh)
	Điểm
	Nhận xét và    điểm từng phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	2.0

Những cách viết văn
· Tiểu thuyết tóm lược
	· Câu truyện có phần mở đầu gây ấn tượng bằng một bối cảnh và lược qua các nhân vật chính
	
	
	
	
	

	
	· Phần thân bài nêu lên những sự phức tạp và xung đột khiến cho câu truyện trở nên ly kỳ hơn
	
	
	
	
	

	
	· Giải pháp cho cốt chuyện giải quyết các vấn đề còn lại và làm sáng tỏ số phận của các nhân vật chính.
	
	
	
	
	

	
	· Quan điểm thống nhất
	
	
	
	
	

	
	· Những chi tiết về cảm xúc và lối văn tượng hình sống động được dùng để tạo nên một bối cảnh rõ ràng. 
	
	
	
	
	

	
	· Các nhân vật đều phức tạp
· Hình dạng
· Ý nghĩ và cảm xúc
	
	
	
	
	

	
	· Mô tả hành động
· Động tác
· Điệu bộ
· Nét mặt biểu lộ
	
	
	
	
	

	
	· Đối thoại
· Tin được
· Rõ ràng, súc tích
· Ngôn từ linh động và chính xác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.0

Phương pháp viết 
	· Những sự việc trong truyện xảy ra theo trình tự hợp lý 
	
	
	
	
	

	
	· Chuyển ý đưa người đọc đi từ sự việc này đến sự việc khác
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	· Viết truyện với nhiều đoạn văn
	
	
	
	
	
	

	Quy ước  viết văn
Xem bản kiểm tra riêng của học sinh để biết những vấn đề về quy ước
	Cấu trúc câu
(  Dùng nhiều loại câu văn khác nhau để diễn đạt ý cho sống động và hiệu quả  
( Câu văn hoàn chỉnh và mạch lạc
    (không có những câu cụt hay dài lê thê)  
	
	
	
	
	

	
	Văn phạm
( Viết đúng văn phạm: động từ thích ứng với chủ từ
( Dùng thì quá khứ để viết truyện
· Dùng đúng đại từ
	
	
	
	
	

	
	Chính tả, chấm câu, và viết chữ hoa
( Dùng đúng dấu chấm câu
· Dùng dấu ngoặc kép, dấu phẩy, vào hàng cho câu đối thoại
· Biết viết hoa những chữ cần thiết
· Viết đúng chính tả
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	

	Những điều kiện khác:  ( Lề bài    ( Tựa    ( Vào hàng    ( _______________________ 

	Tiến trình viết văn :    ( Sơ thảo    ( Viết nháp    ( Sửa đổi    ( Sửa lỗi    ( Nộp bài


CÁCH CHẤM BÀI VIẾT CHO CẤP LỚP 9-10

	Môn   Anh văn
	Tiêu chuẩn của môn Anh văn
(Bảng kiểm tra bài của học sinh)
	Điểm
	Nhận xét và    điểm từng phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	1.0

Phương pháp viết 
	Dàn bài và Bố cục
Nhập đề

· Lời mở đầu tạo sự chú ý của người đọc

· Sơ lược về bối cảnh
· Câu chủ đề hoặc cảm nghĩ chính
	
	
	
	
	

	
	Thân bài
( Các câu chủ điểm hỗ trợ cho ý chính
( Các câu và đoạn văn chuyển ý trôi chảy và hiệu quả
( Lời văn được dẫn chứng bằng những ví dụ chính xác và thích hợp (như: giai thoại, mô tả, dữ kiện, thống kê, trích đoạn, chú giải) 
· Giải thích rõ ràng và tỉ mỉ các chi tiết hỗ trợ 
	
	
	
	
	

	
	Kết luận
( Tóm lược các chủ điểm
( Hiểu sâu sắc chủ đề
	
	
	
	
	

	
	Cách hành văn
· Trình bày mạch lạc các chi tiết dẫn chứng
· Từ ngữ phong phú, chính xác, và sâu sắc 
· Nhiều dạng câu 
· Lời văn thích hợp với người đọc
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy ước  viết văn
Xem bản kiểm tra riêng của học sinh để biết những vấn đề về quy ước
	Cấu trúc câu
( Câu văn hoàn chỉnh
( Các cụm từ, mệnh đề, liên từ, giới từ, và từ bổ nghĩa được dùng đúng cách 
	
	
	
	
	

	
	Văn phạm
· Viết đúng văn phạm: động từ thích ứng với chủ từ
· Dùng đúng đại từ
· Luôn dùng đúng thì 
· ______________________


	
	
	
	
	

	
	Chính tả, chấm câu, và viết chữ hoa
( Chấm câu, viết chữ hoa đúng cách, và viết đúng chính tả 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.0

Những cách viết văn
Thể loại
	Xem mặt sau…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	

	Những điều kiện khác:  

( Lề bài    ( Tựa    ( Vào hàng    ( _______________________ 

	Tiến trình viết văn :    ( Sơ thảo    ( Viết nháp    ( Sửa đổi    ( Sửa lỗi    ( Nộp bài


CÁCH VIẾT VĂN/THỂ VĂN CỦA CẤP LỚP 9-10 

	Thể văn
	Tiêu chuẩn của môn Anh văn
(Bảng kiểm tra bài của học sinh)
	Điểm
	Nhận xét và    điểm từng phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	(
Tiểu sử
	· Tường thuật những sự việc xảy ra theo trình tự và cho người đọc biết ý nghĩa của những sự việc đó  
	
	
	
	
	

	
	· Tiết lộ những đặc tính của nhân vật qua những hành động cụ thể, lời nói, động tác, cử chỉ, suy nghĩ và cảm giác của nhân vật (gồm đối thoại và độc thoại)  
	
	
	
	
	

	
	· Bối cảnh là những cảm giác sống động nói lên chính cảm nghĩ của người viết  
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	

	(
Bình giảng
	·  Am hiểu toàn diện tác phẩm văn chương
	
	
	
	
	

	
	· Phân tích cách các cấu trúc câu giúp giải thích nội dung bài văn (ví dụ: lối văn bóng bẩy nhiều hình ảnh, biểu tượng, ngôn ngữ tượng hình) 
	
	
	
	
	

	
	· Dựa theo các dẫn giải chính xác và chi tiết trong bài để hỗ trợ các ý chính
	
	
	
	
	

	
	· Suy diễn các tình tiết của bài văn một cách chính xác và sâu sắc 
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	

	(
Thuyết phục

	· Giữ vững lập trường
	
	
	
	
	

	
	· Dùng những phương cách và lời lẽ hùng biện hữu hiệu để bênh vực lập trường 
	
	
	
	
	

	
	· Nhận xét hữu hiệu về những thành kiến, phản biện, quan tâm và kỳ vọng của người đọc
	
	
	
	
	

	
	· Kêu gọi và thuyết phục hành động
	
	
	
	
	
	

	(
Nghiên cứu

	· Sử dụng nhiều nguồn trích dẫn đáng tin cậy (như: loại chính thức, loại gián tiếp, Internet)  
	
	
	
	
	

	
	· Sử dụng các nguồn tư liệu một cách khéo léo (biết cách trích dẫn trực tiếp hay thuật lại hoặc tóm tắt cho thích hợp)
	
	
	
	
	

	
	· Phối hợp nhiều quan điểm khác nhau và nêu lên những thành kiến và kỳ vọng có thể có của người đọc  
	
	
	
	
	

	
	· Áp dụng phương pháp của MLA hay APA để:

· ghi những câu trích dẫn    

· viết trang trích dẫn
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	


CÁCH CHẤM BÀI VIẾT CHO CẤP LỚP 11-12

	Môn   Anh văn
	Tiêu chuẩn của môn Anh văn
(Bảng kiểm tra bài của học sinh)
	Điểm
	Nhận xét và    điểm từng phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	1.0

Phương pháp viết 
	Dàn bài và Bố cục
Nhập đề

· Lời mở đầu tạo sự chú ý của người đọc

· Sơ lược về bối cảnh
· Câu chủ đề hoặc cảm nghĩ chính
	
	
	
	
	

	
	Thân bài
( Các câu chủ điểm hỗ trợ cho ý chính và xác định lại chủ đề 
( Các câu và đoạn văn chuyển ý trôi chảy và hiệu quả làm nổi bật các ý quan trọng
( Lời văn được dẫn chứng bằng những ví dụ chính xác và thích hợp (như: giai thoại, mô tả, dữ kiện, thống kê, trích đoạn, chú giải) 

· Giải thích rõ ràng và tỉ mỉ các chi tiết hỗ trợ 
	
	
	
	
	

	
	Kết luận
( Tóm lược các chủ điểm và xác định lại chủ đề
( Lời nhận xét cuối cho thấy hiểu rõ chủ đề
	
	
	
	
	

	
	Cách hành văn
· Trình bày mạch lạc các chi tiết dẫn chứng

· Từ ngữ phong phú, chính xác, và sâu sắc 

· Nhiều dạng câu 

· Lời văn thích hợp với người đọc
· Lời văn lưu loát bóng bẩy làm rõ nghĩa hơn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy ước  viết văn
Xem bản kiểm tra riêng của học sinh để biết những vấn đề về quy ước
	Cấu trúc câu
( Câu văn hoàn chỉnh
( Các cụm từ, mệnh đề, liên từ, giới từ, và từ bổ nghĩa được dùng đúng cách 
	
	
	
	
	

	
	Văn phạm
· Viết đúng văn phạm: động từ thích ứng với chủ từ
· Dùng đúng đại từ
· Luôn dùng đúng thì 

· ______________________


	
	
	
	
	

	
	Chính tả, chấm câu, và viết chữ hoa
( Chấm câu, viết chữ hoa đúng cách, và viết đúng chính tả 
	
	
	
	
	
	

	2.0

Những cách viết văn 
Thể văn
	Xem mặt sau…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	

	Những điều kiện khác:  

( Lề bài    ( Tựa    ( Vào hàng    ( _______________________  

	Tiến trình viết văn :    ( Sơ thảo   ( Viết nháp    ( Sửa đổi    ( Sửa lỗi    ( Nộp bài


CÁCH VIẾT VĂN/THỂ VĂN CỦA CẤP LỚP 11-12
	Thể văn
	Tiêu chuẩn của môn Anh văn
(Bảng kiểm tra bài của học sinh)
	Điểm
	Nhận xét và    điểm từng phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	(
Tự truyện
	· Tường thuật những sự việc xảy ra theo trình tự và cho người đọc biết ý nghĩa của những sự việc đó  
	
	
	
	
	

	
	· Mô tả bối cảnh với những chi tiết về cảm xúc
	
	
	
	
	

	
	· Tiết lộ những đặc tính của nhân vật qua những hành động cụ thể, lời nói, động tác, cử chỉ, suy nghĩ và cảm giác của nhân vật (gồm đối thoại và độc thoại)  
	
	
	
	
	

	
	· Cho biết chi tiết của mỗi sự việc để hỗ trợ cảm nghĩ chính  
	
	
	
	
	
	

	(
Bình giảng
	· Am hiểu toàn diện tác phẩm văn chương
	
	
	
	
	

	
	· Phân tích cách các cấu trúc câu giúp giải thích nội dung bài văn (ví dụ: lối văn bóng bẩy nhiều hình ảnh, biểu tượng, ngôn ngữ tượng hình) 
	
	
	
	
	

	
	· Dựa theo các dẫn giải chính xác và đầy chi tiết trong bài để hỗ trợ các ý chính
	
	
	
	
	

	
	· Suy diễn các tình tiết của bài văn một cách chính xác và sâu sắc 
	
	
	
	
	
	

	(
Thuyết phục

	· Giữ vững lập trường
	
	
	
	
	

	
	· Dùng những phương cách và lời lẽ hùng biện hữu hiệu để bênh vực lập trường 
	
	
	
	
	

	
	· Nhận xét hữu hiệu về những thành kiến, phản biện, quan tâm và kỳ vọng của người đọc
	
	
	
	
	

	
	· Kêu gọi và thuyết phục hành động
	
	
	
	
	
	

	(
Tự thuật

	· Khai thác những ý nghĩa độc đáo của kinh nghiệm, sự kiện, hay các điều gì cá nhân đã từng trải bằng cách tóm lược, mô tả, trình bày, hoặc thổ lộ bằng mỹ từ pháp 
	
	
	
	
	

	
	· So sánh những việc cụ thể với những chủ đề bao quát hơn để nói lên ý riêng hay chung của người viết về cuộc sống   
	
	
	
	
	

	
	· Luôn luôn tạo cân bằng trong tương quan cá thể với tổng thể, riêng với chung, cụ thể và trừu tượng
	
	
	
	
	

	
	· Khơi lên những đặc điểm kinh nghiêm cá nhân trong toàn bài, và lặp lại lần cuối ở phần kết luận 
	
	
	
	
	
	

	
	· Phối hợp khéo léo đối thoại và độc thoại
	
	
	
	
	
	

	(
Nghiên cứu lịch sử

	· Sử dụng nhiều nguồn trích dẫn đáng tin cậy (như: loại chính thức, loại gián tiếp, Internet)  
	
	
	
	
	

	
	· Sử dụng các nguồn tư liệu một cách khéo léo. Biết cách trích dẫn trực tiếp, thuật lại, hoặc tóm tắt cho thích hợp
	
	
	
	
	

	
	· Phân biệt rõ ràng giá trị và tầm quan trọng tương đối giữa các dữ kiện, sự kiện và ý tưởng cụ thể
	
	
	
	
	

	
	· Ghi và tổng hợp các nguồn tài liệu có quan điểm khác nhau
	
	
	
	
	

	
	· Áp dụng phương pháp của MLA hay APA để:

· ghi những câu trích dẫn    

· viết trang trích dẫn
	
	
	
	
	
	


Điểm  1- Không đạt tiêu chuẩn;   2 - Gần đạt tiêu chuẩn;    3 - Đạt tiêu chuẩn;      4 - Vượt tiêu chuẩn   

                   (không diễn đạt được ý) 
         (diễn đạt rất ít ý)                   (điễn đạt đủ ý)    
            (diễn đạt ý một cách sâu sắc)
2008, GM


